
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
50F05040 Hợp đồng 1212HĐ/2023 14/08/2023 14/08/2028

2 51B26803 Hợp đồng 1948HĐ/2019 16/09/2019 03/09/2026

3 51B20441 Hợp đồng 2869HĐ/2019 31/12/2019 03/09/2026

4 60F00764 Hợp đồng 1042HĐ/2023 10/07/2023 31/12/2027

5 60C55814 Tải 10331/2020 28/12/2020 28/12/2027

6 60B05542 Hợp đồng 2393HĐ/2019 14/11/2019 03/09/2026

7 61B02466 Hợp đồng 748HĐ/2024 28/05/2024 28/05/2029

8 61B03163 Hợp đồng 0244HĐ/2020 16/01/2020 03/09/2026

9 72B02263 Hợp đồng 1971HĐ/2019 18/09/2019 03/09/2026

10 72C10409 Tải 19147/2019 18/09/2019 03/09/2026

11 51C95398 Tải 06722/2020 17/06/2020 03/09/2026

12 51C56067 Tải 22880/2019 05/11/2019 03/09/2026

13 61B02416 Hợp đồng 653HĐ/2022 14/07/2022 14/07/2029

14 60H10004 Hợp đồng 1338HĐ/2023 08/09/2023 08/09/2028

15 61B02778 Hợp đồng 0862HĐ/2020 12/06/2020 03/09/2026

16 60B02373 Hợp đồng 192ĐNAI/2020 04/06/2020 03/09/2026

17 60B00388 Hợp đồng 2262HĐ/2019 29/10/2019 03/09/2026

18 61B00939 Hợp đồng 2333HĐ/2019 06/11/2019 03/09/2026

19 60H00223 Tải 08560/2020 26/08/2020 03/09/2026

20 50F02630 Hợp đồng 485HĐ/2023 02/03/2023 02/03/2028

21 60B04608 Hợp đồng 428HĐ/2022 27/04/2022 27/04/2029

22 51B26903 Hợp đồng 0742HĐ/2020 20/05/2020 03/09/2026

23 60B04039 Hợp đồng 1885HĐ/2019 10/09/2019 03/09/2026

24 60B04916 Hợp đồng 2587HĐ/2019 06/12/2019 03/09/2026

25 60B04885 Hợp đồng 1929HĐ/2019 13/09/2019 03/09/2026

26 60B04208 Hợp đồng 1886HĐ/2019 10/09/2019 03/09/2026

27 60C18326 Tải 03245/2020 24/03/2020 03/09/2026

28 60H00105 Tải 08948/2020 18/09/2020 03/09/2026

29 51D35740 Tải 05999/2020 29/05/2020 03/09/2026

30 60C54641 Tải 06431/2020 08/06/2020 03/09/2026

31 60C55711 Tải 08338/2020 07/08/2020 03/09/2026

32 60C44747 Tải 20796/2019 14/10/2019 03/09/2026

33 60B03353 Hợp đồng 0829HĐ/2020 08/06/2020 03/09/2026

34 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 61B00203 Hợp đồng 1484HĐ/2024 09/09/2024 31/12/2028

35 60H41270 Hợp đồng HĐ7526001403 30/01/2026 31/12/2030

36 60F00091 Hợp đồng HĐ7526001053 22/01/2026 22/01/2031

37 50E64270 Hợp đồng HĐ7526000395 09/01/2026 09/01/2031

38 60F01733 Hợp đồng 472HĐ/2025 18/03/2025 18/03/2030

39 60F01724 Hợp đồng HĐ7526003036 06/03/2026 06/03/2031

40
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
49H01999 Tải 1790/2022 25/05/2022 25/05/2029

41 60G00022 Tải 1126/2022 09/03/2022 09/03/2029

42 60H11496 Hợp đồng 1334HĐ/2023 08/09/2023 08/09/2030
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43 60H11972 Tải 3201/2023 02/11/2023 02/11/2030

44
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại Dịch vụ Mã Đà
60C36328 Tải 4750/2024 08/08/2024 08/08/2026

45 60H11455 Tải XT7525083552 03/11/2025 03/11/2028

46 60C34329 Tải XT7526007656 28/05/2026 28/05/2027

47
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60H12335 Tải 002/2024 02/01/2024 02/01/2031

48 60H42778 Tải XT7526008686 15/06/2026 15/06/2028

49 60C36472 Tải XT7525004590 17/06/2025 17/06/2030

50 62H01270 Tải XT7525007551ĐK 19/08/2025 19/08/2029

51 60H21920 Tải 1463/2025 04/04/2025 04/04/2028

52 61C27686 Tải XT7525004844 24/06/2025 24/06/2028

53 60B01700 Hợp đồng 160HĐ/2024 30/01/2024 31/12/2029

54
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 

911 Group Future
60H40314 Taxi TX7526002725 02/03/2026 02/03/2029

55 60H40154 Taxi TX7526002724 02/03/2026 02/03/2029

56 60H22204 Taxi 267TX/2025 10/03/2025 10/03/2027

57 60H22748 Taxi 420TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

58 60H22480 Taxi 445TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

59 60H34433 Taxi TX7525001273 28/08/2025 28/08/2027

60 60H34382 Taxi TX7525001275 28/08/2025 28/08/2027

61 60H22543 Taxi 416TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

62 60H34812 Taxi TX7525001272 28/08/2025 28/08/2027

63 60H33857 Taxi TX7525080649 16/09/2025 16/09/2027

64
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
60H21777 Tải 184/2025 10/01/2025 10/01/2030

65 77H00422 Tải XT7525007402ĐK 15/08/2025 15/08/2026

66 50H11628 Tải XT7525080707 16/09/2025 16/09/2026

67 61H07888 Tải XT7526003076 09/03/2026 09/03/2031

68 60H11411 Tải XT7526004175 30/03/2026 30/03/2028

69 61H17277 Tải 277ĐK/2025 24/03/2025 24/03/2030

70 61H16073 Tải 211ĐK/2025 27/02/2025 27/02/2030

71 60LD04050 Tải XT7525004940 25/06/2025 09/06/2029

72 60H12150 Container 1250CT/2024 02/12/2024 02/12/2029

73
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đoàn 

Kết
60F00109 Buýt 039BUS/2025 28/02/2025 28/02/2027

74
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
60B03496 Hợp đồng HĐ7526004321 01/04/2026 01/04/2027

75 60F00205 Hợp đồng 044HĐ/2021 10/01/2022 31/12/2026

76 65F00021 Hợp đồng HĐ7526011382 20/07/2026 20/07/2027

77 49H00321 Tải XT7525086659 29/12/2025 29/12/2027

78 49C22207 Tải 1660/2022 09/05/2022 09/05/2029

79 60C61222 Tải XT7526002166 11/02/2026 11/02/2027

80 60F00674 Tải XT7525083998 10/11/2025 10/11/2026

81 60H19179 Buýt 020BUS/2024 25/07/2024 31/12/2026

82 60H25601 Buýt 106BUS/2025 17/04/2025 31/12/2026

83 60M6807 Buýt 057BUS/2024 22/10/2024 31/12/2026

84 60B00060 Buýt 111BUS/2024 23/12/2024 31/12/2026

85 60H15780 Buýt 068BUS/2024 27/11/2024 31/12/2026

86 60H13925 Buýt 066BUS/2024 22/11/2024 31/12/2026



87 60H15223 Buýt 112BUS/2024 25/12/2024 31/12/2026

88 60H15618 Buýt 067BUS/2024 22/11/2024 31/12/2026

89 60H15934 Buýt 025BUS/2024 12/09/2024 31/12/2026

90 60H15416 Buýt 021BUS/2024 25/07/2024 31/12/2026

91 50H72588 Hợp đồng HĐ7525086312 22/12/2025 22/12/2026

92 60H15637 Hợp đồng HĐ7526009586 01/07/2026 01/07/2028

93 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60H47362 Tải XT7526012335 31/07/2026 31/07/2028

94 98C04890 Tải XT7526001411 30/01/2026 30/01/2028

95
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60H25607 Tải XT7525006894 05/08/2025 05/08/2027

96 60H13829 Hợp đồng HĐ7526012600 05/08/2026 05/08/2028

97
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
29H75352 Tải XT7525005096 02/07/2025 02/07/2027

98 49H01647 Tải 161/2025 09/01/2025 09/01/2028

99 49H04935 Tải XT7526009576 01/07/2026 01/07/2029

100 49H04936 Tải XT7526005423 22/04/2026 22/04/2028

101 50H75129 Tải 947/2025 27/02/2025 27/02/2027

102 49C23196 Container 1260CT/2024 05/12/2024 05/12/2027

103 49H04928 Tải XT7526004432 02/04/2026 02/04/2029

104
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60F00743 Hợp đồng HĐ7525001881 03/07/2025 03/07/2027

105 Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 50E06513 Taxi TX7525083343 30/10/2025 30/10/2027

106 50E06864 Taxi TX7525083344 30/10/2025 30/10/2027

107 50E06617 Taxi TX7525083342 30/10/2025 30/10/2027

108
Công ty TNHH Mai Linh Đông 

Nam Bộ
60H29610 Taxi TX7525001053 27/06/2025 27/06/2027

109 60H29744 Taxi TX7525001056 27/06/2025 27/06/2027

110 60H21743 Taxi 157TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

111 60H21971 Taxi 160TX/2025 24/02/2025 24/02/2027

112 60E02259 Taxi TX7526005033 13/04/2026 13/04/2028

113 60E02258 Taxi TX7526005031 13/04/2026 13/04/2028

114 60H38617 Taxi TX7526001063 22/01/2026 22/01/2028

115 60H38615 Taxi TX7526001066 22/01/2026 22/01/2028

116 60H39445 Taxi TX7526001068 22/01/2026 22/01/2028

117 60H30611 Taxi TX7526001069 22/01/2026 22/01/2028

118 60H30635 Taxi TX7526001070 22/01/2026 22/01/2028

119 60H39242 Taxi TX7526001071 22/01/2026 22/01/2028

120 60H19809 Taxi 431TX/2024 30/08/2024 30/08/2026

121 Công ty CP Thông quan Quốc tế 60H02310 Container 1179CT/2024 06/11/2024 06/11/2031

122 60H02366 Container 1180CT/2024 06/11/2024 06/11/2031

123 60H02380 Container 1181CT/2024 06/11/2024 06/11/2031

124 60H02479 Container 1174CT/2024 05/11/2024 05/11/2031

125 60H02353 Tải XT7525003513ĐK 09/05/2025 09/05/2032

126 50E32118 Tải XT7525007508ĐK 18/08/2025 18/08/2032

127 Công ty CP TĐ Vận tải Sài Gòn 60A18372 Taxi 439TX/2024 09/10/2024 09/10/2026

128 60A53721 Taxi 97TX/2021 20/09/2021 20/09/2026



129
Công ty TNHH Vận tải hàng 

không Long Thành
60H47609 Taxi TX7526012574 05/08/2026 05/08/2027

130 60H47604 Taxi TX7526012575 05/08/2026 05/08/2027

131 60H46502 Taxi TX7526012576 05/08/2026 05/08/2027

132 60H45480 Taxi TX7526012577 05/08/2026 05/08/2027

133
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải ô tô 

Định Quán
60H15726 Hợp đồng HĐ7526000078 05/01/2026 05/01/2027

134 60F01443 Hợp đồng HĐ7525086290 22/12/2025 22/12/2026

135 60F01121 Hợp đồng HĐ7525085258 01/12/2025 01/12/2026

136
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60C10201 Tải 4475/2024 01/08/2024 01/08/2029

137 60C26738 Tải 4474/2024 01/08/2024 01/08/2029

138
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60H32509 Hợp đồng HĐ7525002414 13/08/2025 13/08/2028

139 77H00563 Tải XT7526006612 13/05/2026 13/05/2027

140 61H07716 Tải XT7525080412 12/09/2025 31/12/2028

141
Công ty TNHH Vận tải du lịch 

Thủy Tiên
60H12094 Hợp đồng HĐ7525083019 23/10/2025 23/10/2032

142
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
64H07497 Hợp đồng HĐ7526012571 05/08/2026 05/08/2029

143
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
50H23472 Tải XT7526012666 06/08/2026 06/08/2027

144
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

Tân Phong
61E03623 Hợp đồng HĐ7526008420 10/06/2026 31/12/2030

145
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60H11932 Hợp đồng 1623HĐ/2023 08/11/2023 08/11/2028

146 61E03820 Container 575CT/2024 14/05/2024 14/05/2029

147 60H19926 Tải 1966/2024 06/05/2024 06/05/2029

148 60LD04030 Tải 1887/2022 09/06/2022 09/06/2029

149 60LD04058 Tải 1888/2022 09/06/2022 09/06/2029

150 60LD04045 Tải 1890/2022 09/06/2022 09/06/2029

151 60H11596 Container 516CT/2023 18/09/2023 18/09/2028

152
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
93F00179 Tuyến cố định CĐ7024000292 07/10/2024 07/10/2029

153 50E36036 Tuyến cố định CĐ7525083812 07/11/2025 07/11/2031

154 50E35370 Hợp đồng HĐ7526000353 08/01/2026 08/01/2031

155 50H02698 Tuyến cố định CĐ7024000277 27/09/2024 27/09/2029

156 50H02881 Tuyến cố định CĐ7024000278 27/09/2024 27/09/2029

157 93H04786 Tuyến cố định CĐ7024000298 16/10/2024 16/10/2031

158 93F00233 Tuyến cố định CĐ7024000171 24/07/2024 24/07/2029

159 93F00240 Tuyến cố định CĐ7024000202 12/08/2024 12/08/2031

160 93E00178 Hợp đồng HĐ7025000594 05/06/2025 05/06/2032

161 93F00035 Hợp đồng HĐ7526002706 02/03/2026 02/03/2033

162 93F00130 Hợp đồng HĐ7024000345 13/05/2024 27/02/2028

163 50H39037 Hợp đồng HĐ7024000685 16/10/2024 01/04/2029

164 50H39116 Hợp đồng HĐ7024000686 16/10/2024 01/04/2029

165 93F00122 Hợp đồng HĐ7024000684 16/10/2024 22/12/2027

166 93F00218 Hợp đồng HĐ7024000424 08/06/2024 31/07/2028

167 50H80305 Trung chuyển TC7525083425 31/10/2025 31/10/2031

168 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 47B02451 Tuyến cố định CĐ7024000396 05/12/2024 31/12/2028



169 47H05632 Tuyến cố định CĐ7024000314 22/10/2024 22/10/2029

170 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 11B00420 Hợp đồng HĐ7526011763 22/07/2026 22/07/2027

171 61C25526 Tải XT7025001667 29/04/2025 29/04/2027

172 61C34502 Tải XT7025001668 29/04/2025 29/04/2027

173 93C12673 Tải XT7025002182 04/06/2025 04/06/2030

174 93H03104 Tải XT7526001361 29/01/2026 29/01/2027

175 93H08819 Hợp đồng HĐ7526012536 04/08/2026 04/08/2027

176 93H00693 Tải XT7526012392 03/08/2026 03/08/2027

177 Hợp tác xã Vận tải Đồng Xoài 93C07123 Tải XT7525084538 19/11/2025 19/11/2026

178 93F00511 Tuyến cố định CĐ7025000008 21/02/2025 21/02/2028

179 60H44778 Hợp đồng HĐ7526011207 16/07/2026 16/07/2027

180 Hợp tác xã Vận tải số 1 93H04588 Tải XT7526005464 23/04/2026 23/04/2030

181 93H04567 Tải XT7023001177 04/06/2023 04/06/2028

182 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 93H06940 Tải XT7025001776 07/05/2025 07/05/2027

183
Hợp tác xã Vận tải Gara xe 

Đồng Nai
37H06686 Hợp đồng HĐ7526000364 08/01/2026 08/01/2029

184
Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ vận 

tải số 2
93H07943 Tải XT7525082680 17/10/2025 17/10/2026

185
Công ty TNHH Vận tải Petro 

Bình Phước
50H11209 Hợp đồng HĐ7525085324 02/12/2025 02/12/2032

186 50E52150 Hợp đồng HĐ7525085234 28/11/2025 28/11/2032

187 93C00892 Tải XT7024004176 10/12/2024 10/12/2031

188 50H09584 Xe hợp đồng HĐ7525085229 28/11/2025 28/11/2032

189 50H54948 Xe hợp đồng HĐ7024000665 02/10/2024 13/09/2028

190

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư 

phát triển Hoàng Yến 

Logistics tại Bình Phước

93E00158 Hợp đồng HĐ7024000458 05/07/2024 01/07/2029

191 93H04778 Hợp đồng HĐ7024000459 05/07/2024 01/07/2029

192 93E00060 Hợp đồng HĐ7024000250 29/03/2024 18/03/2029

193 93F00195 Hợp đồng HĐ7024000244 28/03/2024 15/03/2029

194 50F03267 Hợp đồng HĐ7024000335 09/05/2024 09/05/2031

195 50F01854 Hợp đồng HĐ7024000629 14/09/2024 14/09/2031

196
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ xuất nhập khẩu Bắc Nam
60H19635 Container 838CT/2024 08/07/2024 08/07/2031

197 60H19994 Container 837CT/2024 08/07/2024 08/07/2031

198 60H19784 Container 960CT/2024 12/08/2024 12/08/2031

199
Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng 

Nai
60H10788 Tải 1054/2023 14/03/2023 14/03/2030

200 60H10817 Tải 1053/2023 14/03/2023 14/03/2030

201 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 93B00184 Hợp đồng HĐ7024000771 11/11/2024 12/11/2029

202 Hợp tác xã Vận tải Song Long 86H00061 Tải XT7526000378 09/01/2026 09/01/2027

203 Hợp tác xã Vận tải Vạn Phúc 93H02138 Tải XT7525007732 21/08/2025 21/08/2027

204
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 

Quốc Cường
61F00919 Hợp đồng HĐ7024000899 07/12/2024 31/12/2028

205 61B02692 Hợp đồng HĐ7526013689 15/01/2025 31/12/2028
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